CÊu t¹o nguyªn tö - §Þnh luËt tuÇn hoµn      Luyện thi Hà Nội

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - HỆ THỐNG TUẦN HOÀN
A. Một số vấn đề lí thuyết

I. Sự biến đổi các đại lượng

1. Trong cùng một chu kì

     Trong một chu kì, các nguyên tử có số lớp e bằng nhau, do đó khi đi từ trái ( phải (Z tăng), lực hút từ hạt nhân tới các e tăng lên ( r giảm.

   - Độ âm điện đặc trưng cho khả năng hút e do đó khi Z tăng (r giảm), lực hút từ hạt nhân tới lớp vỏ e tăng lên ( Độ âm điện tăng.
   - Tính kim loại đặc trưng bởi khả năng nhường e của nguyên tử, do đó khi độ âm điện càng lớn (Z tăng) thì càng hút e mạnh do đó khó nhường e ( Tính kim loại giảm.  

   - Tính phi kim đặc trưng bởi khả năng nhận e của nguyên tử, nên trái ngược với tính kim loại, nên khi Z tăng ( Tính phi kim tăng dần.
   - Năng lượng ion hóa là năng lượng cần thiết để tách e khỏi nguyên tử do đó khi Z tăng (r giảm), lực hút từ hạt nhân tới lớp vỏ e tăng lên ( Năng lượng ion hóa tăng.
2. Trong một nhóm A

    Trong một nhóm A, khi đi từ trên ( dưới, Z tăng, lực hút từ hạt nhân tới các e tăng lên nhưng số lớp e cũng tăng và quyết định hơn do đó r giảm. Do đó chiếu biến đổi của các đại lượng trong một nhóm ngược với chiều biến đổi trong một chu kì khi Z tăng.

3. Sự biến thiên một số đại lượng khi Z tăng

	
	Trong một chu kì
	Trong một nhóm A

	Bán kính nguyên tử
	↘
	↗

	Độ âm điện
	↗
	↘

	Tính kim loại 
	↘
	↗

	Tính phi kim
	↗
	↘

	Năng lượng ion hóa 
	↗
	↘

	Hóa trị cao nhất trong hợp chất oxit
	↗
	↘

	Hóa trị trong hợp chất khí với Hidro
	↘
	↗

	Tính axit của hidroxit
	↗
	↘

	Tính bazơ của hidroxit
	↘
	↗


II. Ý nghĩa bảng tuần hoàn

1. Từ cấu hình suy ra vị trí và ngược lại

	Cấu hình e
	Vị trí trong bảng tuần hoàn

	Tổng số e
	STT của ô nguyên tố

	Số lớp e
	STT chu kì

	Số e hóa trị
	STT của nhóm


♣ Chú ý: 

   + Nếu là nguyên tố s, p ( thuộc nhóm A và STT nhóm = tổng số e lớp ngoài cùng
   + Nếu là nguyên tố d và có cấu hình (n - 1)dxnsa ( thuộc nhóm B và:

       ​- 3 ≤ x + a ≤ 7 ( STT của nhóm = x + a

       - x + a = 8, 9, 10 ( thuộc nhóm VIIIB

       - x = 10; a = 1 hoặc 2 (  STT của nhóm = a
2. Từ vị trí suy ra tính chất
   - Tính kim loại, phi kim
   - Hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp chất với Oxi, hóa trị trong hợp chất với Hidro 
   - Công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng

   - Tính axit, bazơ của oxit, hidroxit

   - Công thức hợp chất khí với Hidro (nếu có)

♣ Chú ý: - Hóa trị cao nhất của các nguyên tố trong hợp chất oxit bằng số thứ tự của nhóm (trừ các nguyên tố O và F không có oxit cao nhất (và hidroxit) tương ứng).   

                 - Các phi kim tạo được hợp chất với Hidro trong đó Tổng hóa trị của nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất với Hidro và hóa trị trong oxit cao nhất là 8.

B. Một số dạng bài tập

1. So sánh (sắp xếp) tính kim loại, phi kim của các nguyên tố; tính axit, bazơ của oxit, hidroxit                

VD1. Cho các nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử là 3, 11, 12, 13. 
a. Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn và sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại, tính phi kim 

b. So sánh tính bazơ của các hidroxit tương ứng



Giải

a. A (Z = 7):  
1s22s22p3  (  A ở chu kì 2, nhóm VA, ô thứ 7
    B (Z = 12): 
1s22s22p63s2  (  A ở chu kì 3, nhóm IIA, ô thứ 12
    C (Z = 14): 
1s22s22p63s23p2  (  A ở chu kì 3, nhóm IVA, ô thứ 14
    D (Z = 19): 
1s22s22p63s23p64s1  (  A ở chu kì 4, nhóm IA, ô thứ 19
Xét nguyên tố X ở chu kì 3 nhóm VIA (ZX = 15) và nguyên tố Y ở chu kì 3 nhóm IA (ZY = 11) 
   - A và X ở cùng 1 nhóm A và ZA < ZX nên tính kim loại A < X
   - Các nguyên tố Y, B, C, X ở cùng 1 chu kì và ZY < ZB < ZC < ZX nên tính kim loại Y < C < B < X
   - Các nguyên tố Y và D ở cùng 1 nhóm A nên tính kim loại Y < D
Vậy tính kim loại: A < C < B < D
Vì tính phi kim trái ngược với tính kim loại nên tính phi kim: D < B < C < A
b. Các nguyên tố tương ứng N, Mg, Si, K.

Các hidroxit tương ứng: HNO3, Mg(OH)2, H2SiO4, KOH.  

Chiều biến đổi tính bazơ của các hidroxit của các nguyên tố cùng chiều so với tính kim loại của các nguyên tố do đó tính bazơ: HNO3 < H2SiO4 < Mg(OH)2 < KOH  
VD2: Cho nguyên tố R có Z = 16.
a. Xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn, hóa trị và công thức oxit cao nhất, hidroxit, hợp chất với hidro (nếu có) và tính chất của các hợp chất đó

b. So sánh tính chất của R với các nguyên tố lân cận trong bảng tuần hoàn



Giải

a. Cấu hình e của R (Z = 16)  1s22s22p63s23p4
R ở ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA. R là S, là phi kim.  

   - Hóa trị cao nhất trong hợp chất oxit là 6, hóa trị trong hợp chất với hidro là 2.
   - Công thức oxit cao nhất SO3, công thức hidroxit H2SO4

   - SO3 là oxit axit, H2SO4 là axit mạnh.

   - Hợp chất khí với hidro là HBr.

b. Các nguyên tố lân cận với S trong cùng chu kì: P (Z = 15), Cl (Z = 17)

Các nguyên tố lân cận với S trong cùng nhóm VA: O (Z = 8), Se (Z = 34)

Tính phi kim: P < S < Cl: O > S > Se
Tính axit của hidroxit: H3PO4 < H2SO4 < HClO4; H2SO4 > H2SeO4
2. Xác định hai nguyên tố ở 2 nhóm liên tiếp, 2 chu kì liên tiếp qua số hạt p hoặc e
   - Nếu 2 nguyên tố ở 2 nhóm liên tiếp, cùng chu kì thì điện tích hạt nhân hon kém nhau là 1

   - Hai nguyên tố ở 2 chu kì kế tiếp nhau thuộc cùng nhóm hoặc phân nhóm thì điện tích hạt nhân hơn kém nhau là 8 (Z ≤ 20 ), 18 (21 < Z ≤ 56) hoặc 32 (Z ≥ 57)

VD1: Phân tử X2Y có tổng số proton là 23. Biết X, Y ở 2 nhóm A kế tiếp trong cùng 1 chu kì. Tìm công thức phân tử của hơp chất.
Giải

Đặt số proton của X, Y là x và y (x, y nguyên)
     Ta có 2x + y = 23  (1)

X, Y ở 2 nhóm A kế tiếp trong cùng 1 chu kì nên:

   - Nếu X đứng trước Y thì y = x + 1  (2)

     Từ (1) và (2) có x = 7,3 (loại) 

   - Nếu X đứng sau Y thì y = x - 1  (2’)

     Từ (1) và (2’) có x = 8 (X là O); y = 7 (Y là N)

Công thức hợp chất là NO2
VD2: Có 3 nguyên tố A, B, C cùng thuộc nhóm A và cả 3 nguyên tố này đều thuộc 3 chu kì liên tiếp. Tổng hạt p của A, B, C bằng 70. Gọi tên các nguyên tố A, B, C.

Giải

Giả sử ZA < ZB < ZC  

  
[image: image1.wmf]Z

 = 70/3 = 23,3 ( ZA < 23,3; ZC > 23,3

Nếu ZB > 23,3 ( B ở chu kì 3 hoặc 4 và 31 ≤ ZB ≤ 38 (vì B ở nhóm A). 

Khi đó ZA = ZB – 18 và ZC ≥ ZB – 18 ( ZB = 23,3 (Mâu thuẫn!) 
Vậy ZB < 23,3.

B ở nhóm A nên ZB ≤ 20. Khi đó ZA = ZB – 8; ZC ≥ ZB – 32

Mà ZA + ZB + ZC = 70 ( ZB = 20; ZA = 12; ZC = 38.

Các nguyên tố A, B, C lần lượt là: Mg (Z = 12), Ca (Z = 20), Sr (Z = 38). 
VD3: Có 2 nguyên tố A, B nằm ở hai nhóm liên tiếp có tổng proton trong hạt nhân là 25. A thuộc nhóm VIA. Ở trạng thái đơn chất A và B không phản ứng với nhau.

a. Xác định các nguyên tố A, B và gọi tên 

b. Viết công thức các oxit cao nhất và hidroxit tương ứng của A và B (nếu có)

Giải

ZA + ZB = 25 ( ZA < 25

A ở nhóm VA có thể là:

   + F (Z = 9)  ( ZB = 16 (nguyên tố S)
   + Cl (Z = 17)  ( ZB = 8 (nguyên tố O)

Vì A và B không phản ứng với nhau ( A, B là Cl và O

b. Công thức oxit cao nhất Cl2O7. Hidroxit HClO4.

3. Xác định hai nguyên tố ở 2 chu kì liên tiếp hoặc thuộc cùng 1 chu kì qua phản ứng hóa học

VD1: Cho 18 gam hỗn hợp 2 kim loại thuộc 2 chu kì kế tiếp của nhóm IIA tác dụng với 300 ml dung dịch HCl 2 M thu được 11,2 lit H2 (đktc). Xác định 2 kim lọai đó.

Giải

* Lưu ý: Khi cho kim loại kiềm thổ tác dụng với dung dịch axit thì kim loại sẽ tan hoàn toàn do phản ứng với axit (và còn có thể phản ứng cả với H2O trong dung dịch). Ta chỉ cần chú ý tới bản chất của phản ứng: Kim loại phản ứng với axit hay H2O đều có: 
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 = 36 ( 2 kim lọai là: Mg (Z = 12), Ca (Z = 20)
VD2: Cho 15,6 gam hỗn hợp gồm 1 kim loại kiềm và 1 kim loại kiềm thổ trong cùng 1 chu kì tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 11,2 lit H2 (đktc). Xác định 2 kim loại đó. 

Giải

           Ta có 
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(Nếu chỉ có kim loại kiềm thì n = 2.
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= 2.0,5 = 1 mol. Nếu chỉ có kim loại kiềm thổ thì n = 
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Thực tế: 0,5 < nKL < 1 ( 15,6 <
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 < 31,2

Vì 2 kim loại thuộc cùng 1 chu kì nên đó là: Na (Z = 23) và Mg (Z = 24)

4. Cho biết % khối lượng nguyên tố trong hợp chất với Hidro tìm công thức hợp chất oxit cao nhất và ngược lại
VD: Oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng RO3. Trong công thức của hợp chất đó với Hidro có chứa 5,88% H về khối lượng. Xác định nguyên tố đó.

Giải

   Vì công thức oxit cao nhất có dạng RO3 ( R ở nhóm VI và tạo được hợp chất khí với Hidro có dạng RH2
   %H = 
[image: image10.wmf]2

2

+

R

.100% = 5,88% ( R = 32.
Vậy R là S. 

C. Phần tự luận
Bài 1. Cho 2 nguyên tố hoá học có cấu hình electron nguyên tử là: X (1s22s22p63s2) và Y (1s22s22p63s23p63d34s2)

a. Hỏi chúng có ở trong cùng một nhóm nguyên tố hay không? Giải thích.

b. Hai nguyên tố này cách nhau bao nhiêu nguyên tố hoá học? Có cùng chu kì không?

Bài 2. X và Y là 2 nguyên tố thuộc cùng phân nhóm và 2 chu kì liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tổng số các hạt mang điện tích trong nguyên tử X và Y là 52. 

a. Xác định số thứ tự của X và Y.

b. Cho biết vị trí của X, Y trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học?    

Bài 3. Trong mỗi nguyên tố được mô tả dưới đây:

  1. Nguyên tố A: một nguyên tử của nguyên tố này có tổng số các hạt là 76; tỉ số giữa các hạt không mang điện đối với các hạt mang điện trong hạt nhân là 1,17.

  2. Nguyên tố B: vỏ nguyên tử của nguyên tố này có 1 e ở lớp thứ 7.

  3. Nguyên tố C: tổng số electron p của mỗi nguyên tử là 17.

  4. Nguyên tố D: tổng số electron ở lớp thứ 3 trong nguyên tử là 16.

Hãy xác định:

a. Vị trí của mỗi nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.

b. Số e độc thân của nguyên tử mỗi nguyên tố ở trạng thái cơ bản.

c. Dự đoán tính chất cơ bản của nguyên tố đó (kim loại hay phi kim).

Bài 4. Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số e trong các phân lớp p là 11. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện ít hơn tổng số hạt mang điện của A là 8. Xác định A, B. Gọi X là hợp chất tạo bởi A (ứng với hóa trị cao nhất) và B. Dung dịch X có tính axit, bazơ hay trung tính? Giải thích?
Bài 5. Tổng số các hạt cơ bản trong nguyên tử của 2 nguyên tố M và X là M = 82 và X = 52. M và X tạo hợp chất MXa, trong đó phân tử của hợp chất này có tổng số hạt proton là 77. Xác định M, X và viết cấu hình electron của M và X. Từ đó xác định vị trí và tính chất hoá học cơ bản của chúng.  
                                                           

Bài 6. Ba nguyên tố X, Y, Z ở cùng chu kì có tổng số hiệu nguyên tử là 39. Số hiệu nguyên tử Y là trung bình cộng của số hiệu X và Z. Ba nguyên tố hầu như không phản ứng với nước ở điều kiện thường.

a. Xác định vị trí X, Y, Z trong hệ thống tuần hoàn, viết cấu hình electron và gọi tên X, Y, Z?. 

b. So sánh bán kính nguyên tử của chúng.

*Bài 7. A và B đều ở nhóm A của bảng tuần hoàn. A tác dụng với HCl giải phóng ra khí H2. B ở chu kì 2. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử B bằng số lớp electron của nguyên tử A. Số hiệu của nguyên tử A bằng 7 lần số hiệu của nguyên tử B. Xác định số hiệu của A và B và viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của chúng.
Bài 8. Hai nguyên tố X và Y ở 2 nhóm liên tiếp trong HTTH, có tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của 2 nguyên tố là 23. Biết nguyên tố Y thuộc nhóm V và ở trạng thái đơn chất, 2 nguyên tố không phản ứng với nhau.

a. Hãy viết cấu hình electron của X và Y.

b. Từ đơn chất X và các hóa chất cần thiết, viết các phương trình phản ứng để điều chế axit trong đó X có hóa trị cao nhất.

Bài 9. Hợp chất A có công thức MXx, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, X là phi kim ở chu kì 3. Trong hạt nhân của M có số notron nhiều hơn số proton là 4; của X có số notron bằng số proton. Tổng số proton trong MXx là 58.

a. Xác định tên, số khối của M.

b. Viết cấu hình e của X, xác định vị trí của nó trong bảng HTTH

Bài 10. Một kim loại M có số khối bằng 54. Tổng số các hạt proton, nơtron và electron trong ion M2+ là 78.

a. Xác định M, viết cấu hình e từ đó xác định vị trí của M trong bảng tuần hoàn.

b. Viết phương trình phản ứng khi cho MCl2 lần lượt tác dụng với: Cl2, Zn, dung dịch Ba(OH)2.

Bài 11. Oxit cao nhất của một nguyên tố là R2O5. Hợp chất với hiđro của nguyên tố đó là chất khí chứa 8,82% hiđro theo khối lượng. Đó là nguyên tố nào?

Bài 12. Cho nguyên tố X có Z = 22. Viết cấu hình electron nguyên tử của X, xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn, cho biết loại nguyên tố và viết cấu hình electron của các ion X2+ và X4+.

Bài 13. Nguyên tử của nguyên tố Z có số electron lớn hơn của ion natri 6 electron.

a. Viết cấu hình electron nguyên tử và ion của nguyên tố đó.

b. Nguyên tố Z thuộc loại nguyên tố nào (s, p hay d)?

c. Dựa vào bảng tuần hoàn, nêu những tính chất đặc trưng của nguyên tố Z và hợp chất của nó.

Bài 14. Nguyên tố R có tổng số hạt là 36. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.

a. Xác định R và vị trí của R trong bảng tuần hoàn.

b. Nguyên tử R và ion R2+ giống và khác nhau như thế nào về cấu tạo, tính chất hoá học cơ bản? Cho ví dụ minh hoạ.

Bài 15. Hai nguyên tố A, B thuộc 2 chu kì liên tiếp, có thể tạo thành các anion A2- và B2- (đều có cấu hình electron của khí hiếm). Số đơn vị điện tích hạt nhân của A và B hơn kém nhau 8 đơn vị. Hãy xác định số hiệu nguyên tử của A, B và viết cấu hình electron của chúng.


Bài 16. Cho 3 nguyên tố A, M, X có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng (n = 3) tương ứng là: ns1, ns2p1, ns2p5.

a. Hãy xác định vị trí của A, M, X trong bảng HTTH

b. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:

   1. A(OH)m  + MXy   (  A1(  +…..



2. A1    +  A(OH)m    (  A2 (tan)+….      

   3. A2 + HX + H2O  (  A1( + …              


4. A1    +  HX    (   A3 (tan)

Bài 17. Cho hiđroxit của một kim loại nhóm II tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20% thì thu được một dung dịch muối có nồng độ 21,9%.

a. Xác định tên kim loại đó.

b. Viết cấu hình electron của ion M2+ của kim loại đó.

Bài 18. Cho 4,4 g một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp và đều thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với HCl dư thì thu được 3,36 lit khí hiđro (ở đktc). Xác định hai kim loại.

B. Phần trắc nghiệm
Câu 1. A và B là 2 nguyên tố trong cùng một nhóm và ở hai chu kì liên tiếp của bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân 32. Hai nguyên tố đó ở vị trí nào trong bảng HTTH ? 

A. X: chu kì 2,  nhóm II; Y: chu kì 3 nhóm II

B. X: chu kì 2, nhóm III; Y: chu kì 3, nhóm III 

C. X: chu kì 2, nhóm V; Y: chu kì 3 nhóm VI

D. X: chu kì 3, nhóm VII; Y: chu kì 4, nhóm VII.

Câu 2. Điều khẳng định nào sau đây là sai: 

A. Đi từ trái sang phải các nguyên tố trong 1 chu kì được xếp theo chiều nguyên tử khối tăng 

B. Xếp theo chiều Z tăng dần khi đi từ đầu đến cuối chu kì 

C. Các nguyên tố cùng 1 chu kì đầu có số lớp e bằng nhau 

D. Trong các chu kì đứng đầu là 1 kim loại kiềm kết thúc là 1 khí hiếm.

Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố R có 3e thuộc phân lớp 3d. Xác định vị trí R trong bảng hệ thống tuần hoàn? 

A. Ô 23, chu kì 4, nhóm VB 




B. Ô 25, chu kì 4, nhóm VIIB

C. Ô 24, chu kì 4, nhóm VIA 



D. Tất cả sai.

Câu 4. Hãy xếp các axit sau theo thứ tự tính axit tăng: 

A. H2SiO3, H3PO4, H2SO4, HClO4 ; 



B. H2SiO3, H3PO4, HClO4, H2SO4; 

C. H3PO4, H2SiO3, H2SO4, HClO4; 



D. Tất cả đều sai.

Câu 5. Tính chất hoá học các nguyên tố thuộc 1 nhóm B tương tự nhau vì: 

A. Cấu tạo vỏ e giống nhau




B. Cấu tạo hạt nhân giống nhau

C. Có e hoá trị bằng nhau




D. Có bán kính nguyên tử bằng nhau.

Câu 6. Nguyên tố X có Z = 38 thuộc chu kì nào, nhóm nào trong bảng tuần hoàn?
A. Chu kì 4, nhóm IIA
B. Chu kì 5, nhóm IIA
C. Chu kì 5, nhóm IIB
D. Chu kì 5, nhóm IIIA

Câu 7. Cho 15 g hỗn hợp A gồm Zn và 1 kim loại M hóa trị 2 thuộc nhóm A vào dung dịch H2SO4 loãng dư thoát ra 6,72 lit khí (đktc). Nếu cho 6 g M vào dung dịch axit HCl dư thì khí thoát ra (đktc) nhỏ hơn 4 lít. Xác định M? 

A. Be
B. Mg 
C. Ca 
D. Fe.

Câu 8. Mệnh đề nào đúng: 

A. Trong 1 chu kì, theo chiều Z tăng, số lớp e tăng dần, tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần 

B. Trong 1 chu kì, khi Z tăng dần, số lớp e tăng dần, số khối tăng dần, độ âm điện tăng dần 

C. Trong 1 chu kì, khi Z tăng dần, số e lớp ngoài cùng tăng dần, tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần 

D. Trong 1 chu kì, khi Z tăng dần, số e lớp ngoài cùng tăng, năng lượng ion hóa giảm, bán kính nguyên tử giảm

Câu 9. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

       1. Tất cả các nguyên tố thuộc nhóm IA (trừ H) đều là kim loại

       2. Tất cả các nguyên tố thuộc nhóm IVA đều là phi kim

       3. Tất cả các nguyên tố thuộc nhóm B (phân nhóm phụ) đều là kim loại

A. 2, 3 đều sai


B. 1, 2, 3 đều sai

C. Chỉ có 2 sai

D. Chỉ có 3 sai

Câu 10. Cho các nguyên tố: B, C, N và S. Nguyên tố có hoá trị cao nhất với oxi và hiđro lần lượt bằng 6 và 2  là: 

A. B



B. N



C. C



D. S

Câu 11. Cho các nguyên tố sau: B, C, N, Al. Nguyên tố mà oxit cao nhất và hiđroxit tương ứng có tính axit mạnh nhất là:

A. B



B. N



C. C



D. Al

Câu 12. Tìm số mệnh đề đúng trong số các mệnh đề sau đây:

1. Độ âm điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng hút e của nguyên tử trong phân tử khi tham gia hình thành liên kết. Độ âm điện càng cao tính kim loại càng mạnh.

2. Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tử của các nguyên tố có cùng số e hoá trị.

3. Chu kì là tập hợp các nguyên tử của các nguyên tố có cùng số lớp e. Trong bảng tuần, tính chất của đơn chất và hợp chất biến đổi tuần hoàn theo chiều Z tăng dần (sau mỗi chu kì).

4. Khi biết số thứ tự của ô nguyên tố có thể viết được cấu hình e, xác định được vị trị và tính chất cơ bản của một nguyên tố.  

A. 1



B. 2



C. 3



D. 4

Câu 13. Nhóm nguyên tố nào có các hợp chất oxit có công thức chung là X2O3
A. Nhóm IIA


B. Nhóm IIIA


C. Nhóm IVA


D. Cả B và C đúng

Câu 14. Nguyên tố R có tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử là 34. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z phù hợp của R lần lượt là:

A. 23 và 12


B. 23 và 11


C. 24 và 12


D. 24 và 11

Câu 15. Một hợp chất ACO3 có % khối lượng A là 200/7 %. Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là? 

A. Chu kì 4, nhóm VI B
B. Chu kì 4, nhóm IIA
C. Chu kì 3, nhóm II A
D. Chu kì 4, nhóm II B

Câu 16. Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Kí hiệu và vị trí của R (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn là:

A. Na, chu kì 3, nhóm IA   




B. Mg, chu kì 3, nhóm IIA 


C. F, chu kì 2, nhóm VIIA    




D. Ne, chu kì 2, nhóm VIIIA
Câu 17. Nguyên tử của những nguyên tố trong một nhóm A đều có cùng số:

A. Proton


B. Nơtron


C. Electron lớp ngoài cùng
D. Lớp electron

Câu 18. Các nguyên tố trong chu kì 2 có hoá trị cao nhất với oxi:

A. Không đổi


B. Giảm dần từ 4 - 1

C. Tăng dần từ 1 - 7
     
D. Tất cả đều sai

Câu 19. Nguyên tố X, Y, Z cùng 1 chu kì. Oxit của Y tan vào H2O được dung dịch làm hồng quỳ tím. Oxit  của X tan trong H2O được dung dịch làm xanh quỳ tím. Oxit của Z tan được trong cả axit và kiềm. Xếp theo thứ tự số đơn vị ĐTHN tăng dần là: 

A. Z, Y, Z 
 

B. Z, X, Y 
   

C. X, Z, Y 
   
 
D. Z, Y, X.

Câu 20. Nguyên tố X có kí hiệu là: 
[image: image11.wmf]25
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X có tổng số e, số n và số e lớp ngoài cùng lần lượt là:

A. 12e; 13n; 1e

B. 13e;  12n; 1e

C. 13e; 12n; 2e

D. 12e; 13n; 2e

Câu 21. Tổng số hạt trong nguyên tử của một nguyên tố là 40. Biết số hạt n lớn hơn số hạt p là 1. Cho biết nguyên tố trên  thuộc loại nguyên tố nào?        


A. Nguyên  tố s

B. Nguyên  tố p

C. Nguyên  tố d

D. Nguyên  tố f

Câu 22. Trong một nhóm A theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. Hoá trị cao nhất của các nguyên tố với oxi:

A. Tăng dần từ 1-7 





B. Tăng dần từ 1-8


C. Không đổi và bằng số thứ tự của nhóm.


D. Tăng rồi giảm 

Câu 23. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố nào trong chu kì 4 sau đây là nguyên tố kim loại:

A. 34



B. 26



C. 35



D. 36

Câu 24. Hợp chất khí với H của nguyên tố R là RH4. Oxit cao nhất của R chứa %m oxi là 72,73%. Xác định R? 

A. R là C


B. R là Si        


C. R là S 


D. R là P.

Câu 25. Chọn phát biểu sai liên quan đến bán kính nguyên tử r:

A. r (Na) < r (K)


B. r (Na) > r (F)


C. r (Na) < r (Be)

D. r (O) < r (Si)
Câu 26. Sắp xếp theo thứ tự độ âm điện tăng dần các nguyên tố sau: Na (Z = 11), N (Z = 7), Si (Z = 14), K (Z = 19) 

A. N < Si < K < Na

B. S < K < Na < N

C. K < Na < Si < N

D. K < Na < N < S

Câu 27. Sắp xếp các nguyên tố sau Mg (Z = 12), Ba (chu kì 6, nhóm IIA), O, F theo bán kính tăng dần 

A. O < F< Mg < Ba

B. F < O < Mg < Ba

C. Ba < Mg < O < F

D. O < F < Ba < Mg

Câu 28. Trong một chu kì của bảng HTTH, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân:

A. Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần

B. Hoá trị cao nhất của các nguyên tố đối với oxi tăng dần

C. Tính phi kim của các nguyên tố giảm dần  

D. Hoá trị của nguyên tố phi kim đối với oxi không đổi

Câu 29. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Trong cùng 1 chu kì, nhóm VIIA (halogen) có độ âm điện lớn nhất               

B. Độ âm điện của O lớn hơn S

C. Trong cùng 1 chu kì, độ âm điện tăng dần từ trái qua phải 
                   


D. Trong các nguyên tố của cùng 1 chu kì, độ âm điện của K là nhỏ nhất 

Câu 30. Sắp xếp các bazơ Al(OH)3, Mg(OH)2, Ba(OH)2  theo độ mạnh tăng dần 

A. Al(OH)3 < Mg(OH)2 < Ba(OH)2  



B. Al(OH)3 < Ba(OH)2 < Mg(OH)2  
C. Ba(OH)2 < Mg(OH)2 < Al(OH)3



D. Mg(OH)2 < Ba(OH)2 < Al(OH)3  
Câu 31. So sánh độ mạnh của các axit H3PO4, H3AsO4, H2SO4. Biết P thuộc nhóm VA, chu kì 3, S thuộc nhóm VIA chu kì 3, As thuộc nhóm VA, chu kì 4. Sắp xếp các axit trên theo độ mạnh tăng dần .

A. H3PO4< H3AsO4< H2SO4




B. H3AsO4< H3PO4< H2SO4
C. H2SO4 < H3AsO4< H3PO4




D. H3PO4< H2SO4< H3AsO4
Câu 32. Chọn các phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

     1. Ni ở nhóm VIII nên có 8e ở lớp ngoài cùng và có hóa trị cao nhất đối với O bằng 8

     2. I có M nhỏ hơn Te nên được xếp trước Te

     3. Nhóm IIA chứa những nguyên tố có tính chất tương tự nhau, đều có hóa trị 2

     4. Các nguyên tố trong cùng 1 chu kì (hàng) có tính chất tương tự 

A. 1, 2 đúng


B. 1, 2, 3, 4 đều đúng

C. 3, 4 đều đúng

D. Chỉ có 3 đúng

Câu 33. Cho các nguyên tố cùng thuộc chu kì 3: Na, Al và Cl. Các giá trị bán kính nguyên tử của chúng (nm) trong trường hợp nào sau đây là phù hợp?

A. Na: 0,157; Al: 0,125; Cl: 0,099. 



B. Al: 0,099; Na: 0,125; Cl: 0,157 

C. Na: 0,157; Al: 0,099, Cl: 0,157 



D. Al: 0,157; Na: 0,125; Cl: 0,099 

Câu 34. Hai nguyên tử X, Y có cấu hình e ngoài cùng là 3sx và 2p5. Biết phân lớp 3s của hai nguyên tử hơn kém nhau một electron. Vị trí của X, Y trong hệ thống tuần hoàn có thể là:

A. X: Chu kì 3, nhóm IA; Y: Chu kì 3, nhóm VA

B. X: Chu kì 3 nhóm IIA; Y: Chu kì 3, nhómVIIA

C. X: Chu kì 3, nhóm IA; Y: Chu kì 3, nhóm VIIA

D. X: Chu kì 3 nhóm IA; Y: Chu kì 2, nhóm VIIA
Câu 35. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau về bảng HTTH 

1. Nguyên tố thuộc phân nhóm phụ chỉ có kể từ chu kì 4

2. Số electron ở lớp ngoài cùng bằng số thứ tự của cột (nhóm) đối với các nguyên tố thuộc nhóm A

3. Số lớp e bằng số thứ tự của chu kì 

4. Hóa trị  tính đối với H luôn luôn bằng số thứ tự của nhóm

A. Chỉ có 1, 2 đúng

B. Chỉ có 3, 4 đúng

C. Chỉ có 1, 2, 3 đúng

D. Cả 1, 2, 3, 4 đúng

Câu 36. Chọn phát biểu không đúng.

A. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng chu kì đều có số lớp e bằng nhau.

B. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong chu kì không hoàn toàn giống nhau.

C. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng nhóm A có số e lớp ngoài cùng bằng nhau.

D. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng nhóm bao giờ cũng giống nhau
Câu 37. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

1. Trong cùng một nhóm A, bán kính nguyên tử tăng đều từ trên xuống dưới 

2. Trong cùng 1 chu kì, bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A giảm dần từ trái qua phải 

     3. Trong cùng 1 chu kì, năng lượng ion hóa thứ nhất luôn tăng dần

     4. Bán kính nguyên tử càng lớn, độ âm điện càng nhỏ 

A. Chỉ có 1, 2 đúng

B. Chỉ có 2, 3, 4 đúng

C. 1, 2, 3, 4 đều đúng

D. Chỉ có 1, 2,3 đúng

Câu 38. Trong oxit cao nhất của nguyên tố X thuộc nhóm VI A, tỉ lệ khối lượng của X và oxi bằng 2 : 3. Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng:

A. 40 



B. 64 



C. 32 



D. 24 

Câu 39. Trong các phát biểu sau về bảng HTTH. Chọn phát biểu đúng.

      1.Mỗi ô của bảng HTTH chỉ chứa 1 nguyên tố.

      2. Các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự M trung bình tăng dần

      3. Các đồng vị của cùng 1 nguyên tố nằm trong cùng 1 ô (bảng HTTH)

      4. Các nguyên tố trong cùng 1 hàng (chu kì) có tính chất tương tự

A. Chỉ có 1, 3 đúng

B. Chỉ có 1, 2 đúng

C. Chỉ có 3, 4 đúng

D. 1, 2, 3, 4 đều đúng 

Câu 40. Xác định số hiệu nguyên tử Z và hóa trị cao nhất trong hợp chất với O của nguyên tố X cùng hàng vớii Rb (Z = 37) và cùng phân nhóm với Ti (Z = 22)

A. 40; 2


B. 39; 3


C. 40; 4  


D. 41; 3

Câu 41. Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm III có cấu hình phù hợp là: 

A. [Ar]3s23p2


B. [Ar]3s23p1


C. [Ar]4s23d1


D. [Ar]3d14s2

Câu 42. Hóa trị tối đa với oxi của nguyên tố X thuộc nhóm IIIA, nguyên tố Y thuộc nhóm IIIB lần lượt là.

A. 3, 3



B. 3, 5



C. 3, 6



D. 5, 5

Câu 43. Có 3 nguyên tử số p đều là 12, số khối lần lượt là 24, 25, 26. Chọn câu sai.

A. Các nguyên tử trên là những đồng vị.


B. Các nguyên tử trên đều cùng 1 nguyên tố.

C. Chúng có số nơtron lần lượt: 12, 13, 14.


D. Số thứ tự là 24, 25, 26 trong bảng HTTH.

Câu 44. Dãy chất nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần:
A. H2SiO3, HAlO2, H3PO4, H2SO4, HClO4


B. HClO4, H3PO4, H2SO4, HAlO2, H2SiO3

C. HClO4, H2SO4, H3PO4, H2SiO3, HAlO2


D. H2SO4, HClO4, H3PO4, H2SiO3, HAlO2

Câu 45. Cấu hình e của nguyên tử X: 1s22s22p63s23p5. Hợp chất với hidro và oxit cao nhất có dạng

A. HX, X2O7


B. H2X, XO3


C. XH4, XO2


D. H3X, X2O5

Câu 46. Hợp chất với hidro của nguyên tố X có công thức XH3. Biết % về khối lượng của oxi trong oxit cao nhất của X là 56,34%. Nguyên tử khối của X là:

A. 14



B. 31



C. 32

     

D. 52

Câu 47. Oxit cao nhất của nguyên tố Y là YO3. Trong hợp chất với hidro của Y, hidro chiếm 5,88% về khối lượng. Y là nguyên tố:

A. O



B. P



C. S



D. Se

Câu 48. Tính chất hoặc đại lượng vật lí nào sau đây biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân: 

(1) bán kính nguyên tử;   (2) tổng số e;   (3) tính kim loại;   (4) tính phí kim;  (5) độ âm điện;   (6) nguyên tử khối 

A. (1), (2), (5)


B. (3), (4), (6)


C. (2), (3), (4)


D. (1), (3), (4), (5)

Câu 49. Trong cùng một nhóm A, khi số hiệu nguyên tử tăng dần thì:

A. Năng lượng ion hóa giảm dần.



B. Nguyên tử khối giảm dần.

C. Tính kim loại giảm dần.




D. Bán kính nguyên tử giảm dần.

Câu 50. Nguyên tử nguyên tố X có số đơn vị điện tích hạt nhân bằng 13, số khối bằng 27. Số electron hoá trị là:

A. 13                               
B. 5                                 
C. 3                                      
D. 4
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